
TT  Họ và tên Ngày sinh Số CMND Địa chỉ thường trú
VB chuyên 

môn
Số CCHN Ngày cấp

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

1
HOÀNG THỊ 

NGUYỆN
15/7/1996 152181363

Thôn Vạn Đồn, xã Hồng Dũng, 

huyện Thái Thụy, Thái Bình

Dƣợc sỹ  

cao đẳng
002540 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

2
TRẦN THỊ 

HƢƠNG
14/3/1992 034192002058

Thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, 

huyện Vũ Thƣ, Thái Bình

Dƣợc sỹ 

trung học
002541 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

3
NGUYỄN THỊ 

THẮM
23/12/1960 034160007361

Thôn Đông Xá, xã Quỳnh Hội, 

huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Dƣợc sỹ  

cao đẳng
002542 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

4
HOÀNG THỊ 

THU HIỀN
22/8/1996 152090389

Thôn Rƣỡng Trực 1, xã Nam 

Thắng, huyện Tiền hải, Thái 

Bình

Dƣợc sỹ  

cao đẳng
002543 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

5
KHÚC VĂN 

HIẾN
03/11/1983 151402673

Thôn Vế, xã Canh Tân, huyện 

Hƣng Hà, Thái Bình

Dƣợc sỹ 

trung học
002544 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

6
BÙI THỊ NAM 

THANH
11/5/1997 152109858

Thôn Trung Kiên, xã Nam 

Bình, huyện Kiến Xƣơng, Thái 

Bình

Dƣợc sỹ  

cao đẳng
002545 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

7
NGUYỄN THỊ 

MAI LAN
09/06/1979 151184981

Thôn Đoài, xã Thụy Trình, 

huyện Thái Thụy, Thái Bình

Dƣợc sỹ 

trung học
000650 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

8
NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG
01/11/1984 034184008724

Thôn lƣơng Cụ Bắc, xã Quỳnh 

Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

Dƣợc sỹ 

trung học
000806 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc

9 ĐÀO THỊ HIẾN 03/05/1973 151104051
Xóm 4, xã Thụy Quỳnh, huyện 

Thái Thụy, Thái Bình

Dƣợc sỹ 

trung học
002536 27/4/2020

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dƣợc của quầy thuốc
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